BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

BẢNG HỎI KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 
	Kính gởi: 
Nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi  tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Nay được sự ủy quyền của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình thực hiện khảo sát những nội dung cần thiết để phục vụ mục đích trên. Chúng tôi cam kết những thông tin Ông/ Bà cung cấp sẽ được giữ bí mật.
Xin trân trọng cám ơn!



A. THÔNG TIN CHUNG
· Tên doanh nghiệp:	
· Địa chỉ:	
· Người trả lời khảo sát:	
· Chức vụ (nếu có):	
· Số điện thoại liên hệ:	
· Ngành nghề Sản xuất- Kinh doanh( hoặc Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp	)
	
	

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT 
1. Doanh nghiệp có thể phân công các kỹ thuật viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt, vào các bộ phận nào sau đây của công ty?
Đánh dấu X vào lựa chọn, có thể có nhiều lựa chọn. Nếu có ý kiến khác vui lòng ghi thêm vào phần (…)
	stt
	Tên bộ phận
	Bậc Cao Đẳng
	Bậc Trung cấp

	1
	Bảo trì, sửa chữa
	
	

	2
	Thi công công trình 
	
	

	3
	Vận hành thiết bị cơ – nhiệt- điện
	
	

	4
	Chế tạo, sản xuất 
	
	

	5
	Thiết kế, lập dự án 
	
	

	6
	Bán hàng, tư vấn khách hàng
	
	

	7
	(Bộ phận khác của công ty)
	
	

	
	…

	
	


2. Doanh nghiệp hãy cho biết các kỹ thuật viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt có thể làm việc được ở những lĩnh vực nào sau đây ?

	stt
	Lĩnh vực 
	Bậc Cao Đẳng
	Bậc Trung cấp

	1
	Lạnh dân dụng
	
	

	2
	Lạnh công nghiệp
	
	

	3
	Lạnh thương nghiệp
	
	

	4
	Điều hòa Không khí
	
	

	5
	Nhiệt điện, Lò hơi, Mạng nhiệt và hệ thống nhiệt
	
	

	6
	Hệ thống Sấy 
	
	

	7
	Năng lượng tái tạo, Năng lượng thân thiện môi trường.
	
	

	8
	Kinh doanh thiết bị vật tư
	
	

	9
	(Lĩnh vực khác )
	
	

	
	……………………………………………
…………………………………………..

	
	


3. Theo Doanh nghiệp, những năng lực cơ bản cần thiết cho kỹ thuật viên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt là:
Hướng dẫn:  Ghi theo thứ tự ưu tiên vào ô tương ứng 1,2,3…. Với 1 là năng lực ưu tiên nhất
	Năng lực chuyên môn/nghiệp vụ
	

	Ngoại ngữ
	

	Tin học
	

	Kỹ năng giao tiếp
	

	Kỹ năng làm việc nhóm
	

	Kỹ năng an toàn lao động
	

	Kỹ năng kinh doanh
	

	Kỹ năng tư duy sáng tạo, tính chủ động
	

	Kỹ năng giải quyết vấn đề
	

	Kỹ năng quản lý thời gian
	

	Kỹ năng tập trung
	

	Kỹ năng khác (ghi cụ thể) ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
	


4. Theo Doanh nghiệp, những năng lực bắt buộc phải có đối với kỹ thuật viên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt đòi hỏi (gọi là năng lực chung)
( Ghi theo thứ tự ưu tiên vào ô tương ứng: 1,2,3,4. Với 1 là năng lực ưu tiên nhất)
	Kỹ năng hàn gió đá
	

	Kỹ năng hàn điện
	

	Kỹ năng gia công ống
	

	Kỹ năng sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng 
	

	Kỹ năng thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không
	

	Kỹ năng đọc bản vẽ thi công
	

	[bookmark: _Hlk521652555]Kỹ năng tính toán và thiết kế hệ thống nhiệt – lạnh
	

	Kỹ năng vẽ bản vẽ Autocad
	

	Kỹ năng về điện, thiết bị điện
	

	Kỹ năng về Điều khiển tự động
	

	Kỹ năng làm việc trong công trường
	

	Kỹ năng giải quyết sự cố hệ thống nhiệt – lạnh
	

	
	

	Kỹ năng khác (ghi cụ thể) ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
	



5. Theo Doanh nghiệp, các nhiệm vụ, công việc thường xuyên, không thường xuyên cần phải thực hiện.
 Đánh dấu X vào lựa chọn của mình. Nếu có ý kiến khác vui lòng ghi vào (…)

	[bookmark: _Hlk521652682]STT
	MÔ TẢ
	THƯỜNG XUYÊN
	KHÔNG THƯỜNG XUYÊN

	
	
	
	

	1
	Lắp đặt máy lạnh cục bộ 
	
	

	2
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh trung tâm
	
	

	3
	Thi công hệ thống ống gió 
	
	

	4
	Thi công công trình nhà cao tầng về cơ điện lạnh (ME)
	
	

	5
	Thi công công trình nhà ở riêng lẻ về cơ điện lạnh (ME)
	
	

	6
	Thi công lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp (kho lạnh)
	
	

	
	Thi công lắp đặt hệ thống lò hơi
	
	

	7
	Thi công hệ thống cấp nước, xả thải, Phòng cháy chữa cháy ,…
	
	

	8
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống Điều hòa không khí
	
	

	9
	Bảo trì, sửa chữa (kho lạnh) hệ thống lạnh công nghiệp 
	
	

	10
	Sửa chữa điện hệ thống lạnh
	
	

	11
	Vận hành, hệ thống lạnh công nghiệp,  hệ thống  điều hòa không khí
	
	

	12
	Vận hành lò hơi và hệ thống nhiệt
	
	

	13
	Giám sát thi công công trình
	
	

	14
	Lập dự án, tham gia lập dự án chuyên ngành về Nhiệt – lạnh
	
	

	15
	Báo cáo dự án
	
	

	16
	Quản lý nhóm, tổ, phòng kỹ thuật phụ trách thi công, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống nhiệt lạnh 
	
	

	17
	Nhân viên kiểm định thiết bị áp lực
	
	

	18
	Chế tạo, sản xuất thiết bị Nhiệt - lạnh
	
	

	19
	Nhân viên tư vấn, bán hàng
	
	

	20
	( các công việc cụ thể khác)……..
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	
	




6. Trong tương lai, để đáp ứng được với sự phát triển của khoa học công nghệ, thị trường lao động và những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cần chú trọng đào tạo nâng cao những Năng lực/ Kỹ năng nào. 
(Ghi theo thứ tự ưu tiên: 1,2,3,4. Với 1 là năng lực, kỹ năng ưu tiên nhất)
	
	Thứ tự ưu tiên

	Công nghệ mới hiện đại 
	

	Ngoại ngữ
	

	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành
	

	Kỹ năng quản lý  
	

	Kỹ năng khác cần bổ sung (ghi cụ thể)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
	

	…………………………………………………………………………………..
	

	…………………………………………………………………………………..


	



7. Căn cứ theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia (phụ lục đính kèm), tốt nghiệp trình độ Trung cấp,  Cao đẳng tương đương bậc thứ mấy?
Trung cấp:	☐ Bậc 1      	☐Bậc 2	☐Bậc 3	 ☐Bậc 4	☐Bậc 5
Cao đẳng:	☐ Bậc 1      	☐Bậc 2	☐Bậc 3	 ☐Bậc 4	☐Bậc 5
8.  Những ý kiến đóng góp hoặc đề nghị khác 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty!
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Phụ lục:   MÔ TẢ BẬC TRÌNH ĐỘ 
(Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015)
	Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia

	1. Bậc 1:
a) Thực hiện các công việc đơn giản, công việc có tính lặp lại trong tình huống cố định;
b) Có kiến thức cơ bản về chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi hẹp trong một số lĩnh vực; có khả năng áp dụng kiến thức và hiểu biết để thực hiện công việc theo chỉ dẫn;
c) Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển tải thông tin theo yêu cầu; có khả năng tham gia làm việc theo tổ, nhóm; chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra.
2. Bậc 2:
a) Thực hiện các công việc thông thường và một số công việc phức tạp trong một số tình huống nhất định;
b) Có kiến thức chuyên môn và hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi rộng trong nhiều lĩnh vực; có khả năng áp dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề chuyên môn kỹ thuật thông thường và một số vấn đề phức tạp nhưng cần có sự chỉ dẫn khi thực hiện công việc;
c) Có khả năng suy xét, phán đoán và giải thích thông tin; tự chủ trong làm việc theo tổ, nhóm và có khả năng làm việc độc lập trong một số trường hợp khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm chủ yếu đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra.
3. Bậc 3:
a) Thực hiện phần lớn các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong một số tình huống khác nhau;
b) Có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ bản về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý một số vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và một số yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;
c) Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; tự chủ, làm việc độc lập và hướng dẫn người khác trong tổ nhóm khi thực hiện công việc; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.
4. Bậc 4:
a) Thực hiện hầu hết các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong nhiều tình huống khác nhau;
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; vận dụng được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và các yêu cầu của quản lý khi thực hiện công việc;
c) Phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho mục đích quản lý và nghiên cứu; làm việc độc lập và tự chủ cao; có khả năng quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm ra.
5. Bậc 5:
a) Thực hiện các công việc phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi tình huống;
b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức rộng về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong các lĩnh vực; có kỹ năng phân tích, suy xét, chẩn đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý các vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp hoặc yêu cầu của quản lý trong phạm vi rộng khi thực hiện công việc;
c) Biết phân tích, đánh giá thông tin và tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, sáng kiến; làm việc độc lập và tự chủ cao; quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá trình thực hiện công việc; tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ thuật và theo tiêu chuẩn quy định.

	




